
STT Họ và tên Mã số HSSV Lớp Trường du học Ghi chú

1 NGUYỄN TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH 17211HQ0078 CD17TH1 ĐH Namseoul

2 BÙI THỊ LAN 17211HQ0018 CD17TH1 ĐH Namseoul

3 NGUYỄN KIỀU LAM 17211HQ0045 CD17TH1 ĐH Namseoul

4 PHAN VŨ NGỌC CHÂU 17211HQ3828 CD17TH ĐH Namseoul

5 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 17211HQ0037 CD17TH1 ĐH Namseoul

6 BÙI NHẬT BÌNH 17211HQ0514 CD17TH6 CĐ Yeungnam Ikong

7 ĐẶNG LƯU THẢO VY 17211HQ3537 CD17TH6 CĐ Yeungnam Ikong

8 NGUYỄN THỊ CHIÊU KHA 17211HQ0070 CD17TH1 ĐH Keimyung đã tốt nghiệp

9 NGUYỄN UYỂN NHƯ PHỤNG 17211HQ0094 CD17TH1 ĐH Jeju

10 TRẦN THỊ HẢI YẾN 17211HQ0164 CD17TH1 ĐH Jeju

11 NGUYỄN PHÚC HẬU 17211HQ4514 CD17TH1 ĐH Jeju đã tốt nghiệp

12 NGUYỄN HOÀNG VINH 17211HQ0353 CD17TH6 ĐH Gachon

13 NGUYỄN THÙY HỒNG PHÚC 17211HQ0129 CD17TH1 ĐH Gachon

14 CAO LÊ TRÀ MY 17211HQ0174 CD17TH1 ĐH Honam đã tốt nghiệp

15 NGUYỄN HUY TOÀN 17211HQ0329 CD17TH1 ĐH Honam đã tốt nghiệp

16 NGUYỄN CHÂU NGỌC HUỆ 17211HQ2956 CD17TH4 ĐH Honam đã tốt nghiệp

17 NGUYỄN NGỌC BẢO VY 17211HQ0044 CD17TH1 ĐH Changwon

18 NGUYỄN QUANG VINH 17211HQ3883 CD17TH6 ĐH Changwon

19 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 17211HQ4611 CD17TH6 ĐH Yeungnam

20 VÕ THỊ THU THẢO 17211HQ3624 CD17TH6 ĐH Yeungnam

21 PHẠM THỊ MỸ LINH 17211HQ2134 CD17TH3 ĐH Yeungnam

22 DIỆP ĐẠI KHANG 17211HQ1883 CD17TH3 ĐH Yeungnam

23 DƯƠNG BÍCH THỦY 17211HQ1728 CD17TH3 ĐH Yeungnam

24 NGÔ THỊ KIM OANH 17211HQ1866 CD17TH3 ĐH Yeungnam

25 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 17211HQ3159 CD17TH5 ĐH Yeungnam

26 ĐÀO QUANG TRỌNG 17211HQ3202 CD17TH5 ĐH Yeungnam

27 NGUYỄN VĂN TIỀM 17211HQ3903 CD17TH6 ĐH Gwangju đã tốt nghiệp

28 LÊ XUÂN HƯNG 17211HQ0973 CD17TH2 ĐH Gwangju

29 NGUYỄN THỊ HOA 17211HQ1606 CD17TH3 ĐH Gwangju

30 PHAN THỊ HỒNG THỦY 17211HQ3538 CD17TH5 ĐH Gwangju

31 BÙI CẨM TIÊN 17211HQ3438 CD17TH ĐH Gwangju

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG HÀN

DANH SÁCH SINH VIÊN DU HỌC ĐỢT 9.2020
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32 PHẠM HỒNG BÍCH NGỌC 17211HQ0207 CD17TH ĐH Dongeui

33 NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG 17211HQ2165 CD17TH3 ĐH Dongeui

34 LÊ NGỌC ANH 17211HQ0193 CD17TH4 ĐH Dongeui

35 NGUYỄN THỊ THÚY 17211HQ3078 CD17TH4 ĐH Dongeui

36 NGUYỄN THỊ TƯƠI 17211HQ3077 CD17TH4 ĐH Dongeui

Tổng cộng danh sách có 36 sinh viên tham gia chương trình du học./.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020

Người lập


